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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1881
	Phan Đức Anh
	Sơn hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	2000
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	2018
	Lê văn thành
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	2023
	Hồ Thái Bằng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	2028
	Nguyễn văn Tình
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	2029
	Lê văn Sinh
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	2030
	Nguyễn Hữu Tầng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	2032
	Bùi Giữ Thắng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	2036
	Nguyễn Văn Thế
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2038
	Hoàng Thị Hương Giang
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	2042
	Trương Văn Vĩnh
	Minh hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	12 
	2043
	Nguyễn Dung Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	2044
	Phan Thị Mai Thúy
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	2045
	Hoàng tuấn Tài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	2050
	Hoàng thị Hải Yến
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	2056
	Phạm Xuân An
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	2057
	Phan Phương chi
	Nam Ly, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	2058
	Võ Văn Tâm
	Thánh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2062
	Lê Văn Duẫn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2063
	Hoàng Thanh Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	2064
	Đặng Thị Ngọc
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	2065
	Hoàng Công Minh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	2066
	Phạm Thanh Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	2067
	Trần Thanh Nhật Nam
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	2070
	Lê Thành Nam
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	2073
	Nguyễn Văn Đàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2074
	Lê xuân Vượng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28 
	2076
	Nguyễn Thị Hân
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	2078
	Trần Phi Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	2081
	Đinh Hữu huệ
	Xuân hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	31 
	2082
	Nguyễn Việt Hoàng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	2085
	Đinh Văn Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2086
	Đoàn Thị Gấm
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	2087
	Lê Vĩnh Lâm
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	2088
	Võ Văn Long
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	2089
	Võ Văn Luật
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	2090
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	2091
	Trịnh Văn Đồng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	2092
	Nguyễn Văn an
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	2093
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2094
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	2128
	Ngô Văn Thắng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	2129
	Trương Đức Sơn
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	2131
	Phan Như Thế
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2132
	Trương thị Quỳnh anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	2133
	Nguyễn hoài Nam
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47 
	2134
	Đinh Thị Phương Hảo
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48 
	2136
	Nguyễn toàn Cơ
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	49 
	2137
	Lê văn Khoa
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	2138
	Nguyễn Văn Nhỉ
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	2139
	Trần Công Hậu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	52 
	2141
	Phan Văn Phú
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	2144
	Nguyễn Văn Lương
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	54 
	2145
	Lê hoàng Thung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	55 
	2146
	Nguyễn Đức Ninh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	56 
	2159
	Đinh Thị Tư
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	2160
	Phan Hoài Nam
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58 
	2163
	Đoàn Xuân Đức
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59 
	2164
	Trương Quang Thuần
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	2169
	Nguyễn Quốc Quân
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	2171
	Đinh Phú Thắng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	2172
	Hoàng Văn Duy
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	2173
	Mai Việt Tài
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	2174
	Hoàng Ngọc Đức
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	65 
	2176
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	2177
	Nguyễn thị Như Quỳnh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	67 
	2178
	Nguyễn Thị Như ngọc
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	68 
	2181
	Phạm Ngọc Hà
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


